
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

PHÒNG ĐÀO TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỰ ĐỘNG HÓA

20/04/2026 T24QM1 12 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server PC 120 9g15 PM4 Không

20/04/2026 T25MT1 4 Tin học* PC 90 9g30 PM4 Không

21/04/2026 T24TW1 15 Quản trị Webserver* PC 120 9g15 PM3 Không

21/04/2026 T24QM1 3
Quản trị hệ thống Web server & Mail 

server*
PC 90 7g30 PM4 GT

21/04/2026 T25MT1 15 Lập trình phần cứng máy tính* TH 240 7g15 PM1 Không

22/04/2026 T24MT1 1 Kỹ năng báo cáo kỹ thuật* TH 90 9g15 B42 Không

23/04/2026 T24TW1 15 Thiết kế Web bằng mã nguồn mở* PC 120 9g15 PM3 Không

23/04/2026 T25MT1 19 Kỹ thuật mạch điện tử* TH 240 7g15 B42 Không

25/04/2026 HL-T23QM1 1 Xử lý ảnh* PC 120 9g15 PM3 Tất cả

KHOA CƠ-ĐIỆN-LẠNH

20/04/2026 T24OT2 14 Kỹ thuật vận hành ô tô TH 120 14g30 TLgiấy

20/04/2026 T24OT1 15 Bảo dưỡng ô tô TH 60 10g15 CS1 TL giấy

21/04/2026 T24ĐL1 20 HTĐHKK trung tâm TH 240 7g15 XĐL1 Không

21/04/2026 CLT25OT1 1 Đồ án Gầm ô tô BC 240 13g00

Xưởng 

TH 

Gầm

TL giấy

22/04/2026
T25OT1; 

C25OT1
25 Nhập môn CN ô tô V 60 10g15 CS1 Không

KHOA KINH TẾ

20/04/2026 T25NH1 20 Tiếng Anh 2* TN 45 10g30 C12 TL giấy

20/04/2026 T24HD1 9 Dịch vụ chăm sóc khách hàng V 60 10g30 D13 TL giấy

20/04/2026 T25NH1 3 Văn hóa ẩm thực* V 60 8g45 C12 TL giấy

21/04/2026 T25NH1 20 Kỹ năng giao tiếp V 45 10g30 C12 TL giấy

21/04/2026 T24HD1 9 Nghiệp vụ thiết kế và điều hành tour* V 90 10g00 D13 TL giấy

22/04/2026 T25NH1 19 Nghiệp vụ chế biến món ăn 1* TH 120 8g00 C23 TL giấy

23/04/2026 T24QM1 12 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT TN 45 10g30 D26 TL giấy

24/04/2026 T25OT1 1 GDQP&AN TH 120 8g45 D14 Không

24/04/2026 T25NH1 20 Giáo dục thể chất TH 60 10g00 CS1 Không

24/04/2026 T24TW1 15 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT TN 45 10g30 D26 TL giấy

Ghi chú: HL_Học lại Thi lần 2

(*) Ngân hàng đề thi

(1) Hình thức thi:

V - Viết; VĐ - Vấn đáp; BC - nộp báo cáo; TN - Trắc nghiệm; TH - Thực hành bằng trang thiết bị, GDTC; PC - Thi bằng máy tính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

CHUYÊN VIÊN

Nguyễn Gia Khánh Ngọc

Ghi chú

LỊCH THI TUẦN 34 (Từ 20/04/2026 đến 26/04/2026)
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